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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 
Đợt xét: Xét làm ĐA/KLTN Đại học và Liên thông các khóa 

Mã SV Họ và tên Lớp cố định STT 
Tổng 

TCTL 

TBC 

Tích  
Ghi chú Khóa 

2017601996 1 Nguyễn Trang Anh 2017DHKTMT01  3.26  119.00 K12 

2017600739 2 Nguyễn Thái Bình 2017DHKTMT01  2.99  119.00 K12 

2017601756 3 Đỗ Đình Cường 2017DHKTMT01  2.70  119.00 K12 

2017601170 4 Trần Trọng Đại 2017DHKTMT01  2.88  119.00 K12 

2017600473 5 Nguyễn Hữu Đạt 2017DHKTMT01  3.20  119.00 K12 

2017600716 6 Nguyễn Mạnh Dũng 2017DHKTMT01  2.66  119.00 K12 

2017600861 7 Hà Thị Kim Lanh 2017DHKTMT01  3.13  119.00 K12 

2017601995 8 Nguyễn Đắc Lộc 2017DHKTMT01  2.54  119.00 K12 

2017601824 9 Khương Tiến Mạnh 2017DHKTMT01  2.82  114.00 K12 

2017601701 10 Vũ Văn Nam 2017DHKTMT01  2.62  119.00 K12 

2017600782 11 Nguyễn Công Ngọc 2017DHKTMT01  2.76  119.00 K12 

2017601992 12 Lê Thị Nhinh 2017DHKTMT01  2.92  119.00 K12 

2017600801 13 Đậu Đình Quân 2017DHKTMT01  3.37  119.00 K12 

2017600323 14 Nguyễn Văn Quỳnh 2017DHKTMT01  3.32  114.00 K12 

2017600733 15 Hoàng Nam Sơn 2017DHKTMT01  2.41  115.00 K12 

2017601387 16 Đỗ Thị Thoa 2017DHKTMT01  2.85  119.00 K12 

2017601562 17 Nguyễn Thị Thơm 2017DHKTMT01  2.69  119.00 K12 

2017601089 18 Trần Quang Trường 2017DHKTMT01  3.45  119.00 K12 
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Mã SV Họ và tên Lớp cố định STT 
Tổng 

TCTL 

TBC 

Tích  
Ghi chú Khóa 

2017600162 19 Tạ Anh Tuấn 2017DHKTMT01  2.81  119.00 K12 

2017601290 20 Phạm Ngọc Việt 2017DHKTMT01  2.67  116.00 K12 

2017602150 21 Nguyễn Văn Ba 2017DHKTMT02  2.61  115.00 K12 

2017603794 22 Dương Gia Bản 2017DHKTMT02  3.11  119.00 K12 

2017602926 23 Nguyễn Quốc Đạt 2017DHKTMT02  2.76  116.00 K12 

2017602955 24 Ngô Quốc Đức 2017DHKTMT02  2.66  119.00 K12 

2017602814 25 Hoàng Văn Dương 2017DHKTMT02  3.05  119.00 K12 

2017603233 26 Nguyễn Đình Dương 2017DHKTMT02  2.59  119.00 K12 

2017602238 27 Phạm Hữu Hòa 2017DHKTMT02  2.94  119.00 K12 

2017602696 28 Vũ Thu Hoài 2017DHKTMT02  2.65  115.00 K12 

2017602270 29 Lê Hoàng Lãm 2017DHKTMT02  2.78  119.00 K12 

2017602954 30 Trần Thị Thanh Mai 2017DHKTMT02  2.72  117.00 K12 

2017603375 31 Trần Công Minh 2017DHKTMT02  3.08  119.00 K12 

2017603116 32 Lê Văn Nam 2017DHKTMT02  2.86  116.00 K12 

2017602602 33 Nguyễn Đức Phương 2017DHKTMT02  2.70  119.00 K12 

2017602116 34 Vũ Quang Phương 2017DHKTMT02  2.87  117.00 K12 

2017602363 35 Nguyễn Hữu Thọ 2017DHKTMT02  2.84  119.00 K12 

2017602353 36 Trần Huy Toàn 2017DHKTMT02  2.21  116.00 K12 

2017603214 37 Dương Kiều Trang 2017DHKTMT02  2.84  119.00 K12 

2017602459 38 Nguyễn Đức Trung 2017DHKTMT02  2.88  119.00 K12 

2017602462 39 Bùi Văn Tuấn 2017DHKTMT02  3.21  119.00 K12 

2017602257 40 Bùi Đình Tùng 2017DHKTMT02  3.39  119.00 K12 

2017602979 41 Bùi Duy Tùng 2017DHKTMT02  2.84  119.00 K12 

2017602673 42 Nguyễn Đình Văn 2017DHKTMT02  3.11  119.00 K12 

2017603637 43 Hoàng Công Vũ 2017DHKTMT02  2.51  119.00 K12 
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Giáo vụ 
Xác nhận của đơn vị 

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021 
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